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1 Lịch trình tuyển sinh

4 Phân loại
Lịch trình

Đợt 1 Đợt 2

Đăng ký online 
và nộp đơn đăng 

ký

2025. 4. 7.(Thứ Hai) 10:00 ~ 5. 9.(Thứ Sáu) 17:00 2025. 6. 30.(Thứ Hai) 10:00 ~ 7. 11.(Thứ Sáu) 17:00

■ Điều kiện tuyển sinh lần 2 chỉ dành cho ứng viên theo diện cư trú trong nước hoặc ứng viên đăng ký Khoa Toàn Cầu

■ Điền đơn đăng ký online

- Nộp hồ sơ: Web nộp hồ sơ Đại học Chosun [https://n.chosun.ac.kr/fr/app]

- Tra cứu/in đơn đăng ký: Tải tại Web Đại học Chosun [https:/fn.chosun.ac.kr/fr]

Đơn xin nhập học

(bản in) và nộp hồ 

sơ bản gốc

~2025. 5. 16.(Thứ sáu) ~2025. 7. 11.(Thứ sáu)

* Sau khi nộp đơn trực tuyến, phải nộp đơn đăng ký và các tài liệu khác qua đường bưu điện hoặc tới trực tiếp.
- Địa chỉ: [61452] International Affairs Team ‘Foreign Undergraduate Officer’, Chosun University, 9, Chosundae 5-gil, 

Dong-gu, Gwangju, Republic of Korea
- Số điện thoại: +82-62-230-6495
■ Nếu hồ sơ không được nộp đúng thời hạn, sẽ không được tiến hành phỏng vấn và người nộp đơn sẽ bị loại. Tuy nhiên, 
bạn có thể tải lên tệp bản sao trước trong thời gian đăng ký trực tuyến và gửi bản gốc sau.

CSU-TOPIK

Dự kiến 2025. 4. 29.(Thứ ba)

■ Lịch thi chi tiết CSU-TOPIK được công bố trên website của trường

- Trang web của Văn phòng hợp tác quốc tế Đại học CHOSUN :[https://www3.chosun.ac.kr/global/index.do] -
[Community] - [(lnt'l)Notice]

Phỏng vấn

2025. 5. 26.(Thứ hai) ~ 5. 30.(Thứ sáu) 2025. 7. 12.(Thứ bảy) ~ 7. 17.(Thứ năm)

■ Lịch phỏng vấn chi tiết sẽ được thông báo tới ứng viên qua email
-ỨngviêncưtrútạiHànQuốc: phỏngvấntrựctiếp /  Ứngviêncưtrúở nướcngoài: phỏng vấnqua điệnthoạihoặcgọivideo 
-Ứng viên ngành nghệ thuật và thể dục có thể làm bài kiểm tra thực hành trong quá trình phỏng vấn, tùy theo khoa

Thông báo
trúng tuyển

2025. 6. 20.(Thứ sáu) 2025. 7. 25.(Thứ sáu)

■Thông báo trúng tuyển sẽ được đăng trên trang web của trường và thông báo qua email cá nhân
- Trang web của Văn phòng Hợp tác quốc tế Đại học Chosun

[https://www3.chosun.ac.kr/global/index.do ] → [Admission] → [Admission Result]

Nộp ọc phí

2025. 7. 7.(Thứ hai) 10:00 ~ 7. 11.(Thứ sáu) 16:00 2025. 7. 28.(Thứ hai) 10:00 ~ 8. 1.(Thứ sáu) 16:00

■ Ứng viên quốc tịch Nepal và ở nước ngoài thời gian nộp học phí: 2025. 6. 23.(Thứ hai) 10:00 ~ 6. 27.(Thứ sáu) 16:00
- Giấy thông báo học phí có thể kiểm tra và tải về tại trang web trường Đại học Chosun [https://n.chosun.ac.kr/fr]
- Phương thức thanh toán: Thanh toán học phí bằng tài khoản định danh cá nhân của ứng viên
※ Ứng viên dự kiến tốt nghiệp phải nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Giấy chứng nhận năng lực học vấn - 학력증인
서). Sau khi hoàn tất, ứng viên sẽ nhận được Giấy chứng nhận nhập học tiêu chuẩn

Cấp giấy chứng
nhận nhập học

tiêu chuẩn
Giấy chứng nhận nhập học tiêu chuẩn được cấp sau khi thanh toán học phí và hoàn thành đầy đủ hồ sơ gốc

Khai giảng 2025. 9. 1.(Thứ hai)

※ Lịch trình trên theo giờ Hàn Quốc và lịch trình chi tiết có thể thay đổi tùy theo lịch tuyển sinh.

https://n.chosun.ac.kr/fr/app
https://n.chosun.ac.kr/fr
https://www3.chosun.ac.kr/global/index.do
https://www3.chosun.ac.kr/global/index.do
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- Tiêu chí đạt: Những ứng viên có tổng điểm từ 70 trở lên sẽ được chọn
- Nếu kết quả đánh giá cho thấy năng lực học tập của bạn không đủ, ứng viên có thể không được chọn.

100

Nộp đơn
trực tuyến

Nộp hồ sơ
bản gốc Phỏng vấn

Thông báo
trúng tuyển

Đóng học
phí Khai giảng

Phân loại Nội dung đánh giá Tiêu chí chấm điểm

Hồ sơ

Phỏng vấn

Hồ sơ, điểm năng lực tiếng Hàn, portfolio (theo yêu cầu của bộ khoa), v.v. Đủ điều kiện/Không đủ điều kiện

5

1. Quy trình tuyển chọn

2. Phương pháp ứng tuyển

Phương pháp ứng tuyển

Trình độ ngoại ngữ, tinh thần ham học hỏi, khả năng đáp ứng môi trường du học

※ Phỏng vấn được tiến hành bằng tiếng Hàn
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Năng lực
ngoại ngữ

Tư cách ứng tuyển

Phân loại Tư cách ứng tuyển

Quốc tịch

Học lực

※ Những vấn đề không được nêu rõ trong các tài liệu trên sẽ được giải thích bởi Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Đại học Chosun.

6 • Ứng viên có cha mẹ đều là người nước ngoài
※  Ứng viên có nhiều quốc tịch trong đó có quốc tịch Hàn Quốc và ứng viên không có quốc tịch sẽ
không đủ điều kiện để đăng ký.

 Hoàn thành chương trình Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông

 Hoàn thành ít nhất 1 năm (2 học kỳ) tại một trường Đại học hệ 4 năm tại Hàn Quốc
 Đã/sắp tốt nghiệp trường Cao đẳng tại Hàn Quốc

 Hoàn thành ít nhất 2 năm (4 học kỳ) tại một trường Đại học hệ 4 năm tại Hàn Quốc
 Đã/sắp tốt nghiệp trường Cao đẳng tại Hàn Quốc

Nhập học mới, 
nhậphọc 

chuyển tiếp

Chuyển tiếp
năm 2

Chuyển tiếp
năm 3

 Ứng viên đáp ứng một trong các điều kiện sau :
1) Có chứng chỉ TOPIK cấp 3 trở lên (ngoại trừ ngành năng khiếu nghệ thuật thể thao cấp 2 trở lên)
2) Đạt CSU-TOPIK cấp 3 trở lên (bài kiểm tra năng lực tiếng Hàn của Đại học Chosun) 
3) Hoàn thành khóa trung cấp trở lên tại Viện ngôn ngữ của một trường đại học tại Hàn Quốc
4) Hoàn thành trung cấp trở lên tại Học viện Ngôn ngữ Sejong
※ Chỉ công nhận kết quả năng lực ngoại ngữ còn hiệu lực trong thời hạn nộp đơn đăng ký

Khoa toàn
cầu

Ngành
học/khoa 

thông
thường

 Miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ



※ 한국어나 영어로 작성되지 않은 서류는 번역본을 필수로 제출해야 함
※ 모든 서류는 제출기한으로부터 3개월 이내 발급/공증된 서류만 인정함
※ 본교에서 심사를 위하여 추가로 관련 서류 요구 시 해당 서류를 제출해야 함
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Phân loại Thứ tự Hồ sơ cần nộp Bản gốc/ Bản
sao Ghi chú

Sinh viên 
mới nhập

học

1 Đơn xin nhập học Bản gốc

- Sau khi nộp online, in và ký tên nộp kèm bản gốc

2 Giới thiệu bản thân Bản gốc

3 Kế hoạch học tập Bản gốc

4 Mẫu đồng ý thu thập và sử dụng
thông tin cá nhân Bản gốc

5 Hộ chiếu Bản sao

6 CCCD của ứng viên và cha mẹ
(Bản dịch có
công chứng)

Bản gốc
Thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận quốc tịch do quốc gia đó cấp

7 Giấy chứng nhận quan hệ
gia đình

(Bản dịch có
công chứng)

Bản gốc

- Trung quốc: Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quan hệ họ hàng
- Các nước khác: Giấy chứng nhận quan hệ gia đình hoặc giấy khai sinh

8 Giấy chứng nhận (dự kiến)
tốt nghiệp

(Bản dịch có
công chứng)

Bản gốc

- Trung quốc: Báo các chứng nhận do Trung tâm Chứng nhận Học lực Trung Quốc (CHSI) hoặc
Apostille cấp

- Các nước khác: Apostille hoặc giấy chứng nhận lãnh sự

- Hàn Quốc: Bản gốc giấy chứng nhận tốt nghiệp

※ Bắt buộc phải bao gồm thông tin về ngày tốt nghiệp (dự kiến) (năm, tháng)

9
Bảng điểm

Trung học phổ thông

(Bản dịch có

công chứng)

Bản gốc

- Apostille hoặc bản dịch thuật công chứng
※ Giấy tờ bằng cấp bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh có thể nộp bản sao

10
Hồ sơ chứng minh trình độ

ngôn ngữ
Bản gốc

- Áp dụng cho những người đủ điều kiện

- Phải nộp giấy chứng nhận còn hiệu lực đến ngày cuối cùng của thời gian tiếp nhận hồ sơ

11
Giấy chứng nhận tham dự/hoàn 
thành và bảng điểm (Khóa đào

tạo tiếng Hàn)
Bản gốc Áp dụng cho những người đủ điều kiện

12
Giấy chứng nhận số dư

tài khoản ngân hàng
Bản gốc

- 16 triệu KRW trở lên (13.000 USD trở lên)
- 8  triệu won trở lên đối với sinh viên tiếng Hàn và sinh viên trao đổi tại Đại học Chosun
- Những ứng viên cư trú tại Hàn Quốc: Nộp bằng tài khoản đứng tên ứng viên  ※ Có thể nộp 

sau khi nhận được thông báo trúng tuyển
- Những ứng viên cư trú ở nước ngoài: Nộp khi nộp đơn. Tài khoản của ứng viên hoặc cha

mẹ ứng viên
※ Thời hạn chỉ những tài liệu được cấp trong vòng 1 tháng trong nước/3 tháng quốc tế tính
từ thời hạn nộp hồ sơ mới được công nhận

13
Bằng chứng về các hoạt động

khác
Bản gốc Áp dụng cho những người đủ điều kiện

14 Thẻ đăng ký người nước ngoài Bản sao
Áp dụng cho ứng viên tại Hàn Quốc

(Gửi cả mặt trước và mặt sau)

Sinh viên 
chuyển tiếp

Toàn bộ hồ sơ yêu cầu giống với diện tuyển sinh mới ( ngoài trừ mục 9) 

15 Bằng tốt nghiệp đại học
(Bản dịch

công chứng)
Bản gốc

- Trung Quốc: Cần có báo cáo chứng nhận do Trung tâm Chứng nhận Học lực Trung Quốc 
(CHSI) cấp hoặc Apostille.

- Các nước khác: Cần có Apostille hoặc xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự.
- Hàn Quốc: Bản gốc giấy chứng nhận tốt nghiệp.
※ (lựa chọn 1) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT + Giấy chứng nhận đang theo học đại học /

Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học
※ Phải bao gồm thông tin ngày tốt nghiệp (dự kiến) (năm, tháng)

16 Bảng điểm toàn bộ các năm
Đại học 

(Bản dịch
công chứng)

Bản gốc  

Cần có Apostille hoặc xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự.
※ Các tài liệu được cấp bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh có thể nộp bản sao.
※ Phải ghi rõ số tín chỉ của từng môn và điểm trung bình theo thang điểm 100.

17 Đơn yêu cầu xác nhận học lực Bản gốc - [Phụ lục 3] Đơn yêu cầu xác nhận học lực

4 Hồ sơ ứng tuyển



2.Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
• Chỉ công nhận các chứng chỉ còn hiệu lực trong thời hạn nộp hồ sơ.
• Nếu chứng chỉ không có thời hạn hiệu lực, thì chỉ được công nhận trong vòng 2 năm kể từ ngày thi.

Trung Quốc

• Xác nhận Apostille đối với Giấy chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điểm
※ Bắt buộc phải kiểm tra xem quốc gia cấp giấy tờ có tham gia Công ước Apostille hay không.

• Yêu cầu xác nhận lãnh sự đối với Giấy chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điểm
※ Cơ quan cấp: Lãnh sự quán Hàn Quốc tại quốc gia cấp bằng hoặc Đại sứ quán/Tổng lãnh sự
quán của quốc gia cấp bằng tại Hàn Quốc.

- Nếu không có Lãnh sự quán Hàn Quốc tại quốc gia cấp bằng: Có thể xin xác nhận tại Lãnh sự 
quán Hàn Quốc phụ trách khu vực đó ở nước lân cận.

- Nếu bằng  được cấp tại một quốc gia khác với quốc gia cư trú: Có thể xin xác nhận tại Lãnh sự 
quán của quốc gia cấp bằng đặt tại quốc gia cư trú.

※ Trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp cuối cùng thì không đủ điều kiện đăng ký.
※ Chỉ công nhận các tài liệu được cấp hoặc công chứng trong vòng 3 tháng tính từ thời hạn nộp hồ sơ.

Các quốc gia 
không tham gia 

Công ước
Apostille

Hồ sơ cần nộpPhân loại

Các quốc gia tham 
gia Công ước

Apostille

8

5 Những lưu ý khi gửi hồ
sơ ứng tuyển

3. Cách chứng minh trình độ học vấn cao nhất

• Trường trung học phổ thông và đại học thông thường
Báo cáo chứng nhận học lực do Trung tâm Chứng nhận Học lực Bộ Giáo dục Trung Quốc  
(CHSI) cấp.

• Trường trung cấp nghề
1. Do trường liên quan cấp

Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Sở giáo dục tỉnh + Apostille ) + [Đính kèm 2] Mẫu xác nhậ
thông tin trường học

2. Do Phòng Giáo dục cấp
Giấy chứng nhận tốt nghiệp ( Apostille ) + [Đính kèm 2] Mẫu xác nhận thông tin trường học

4. Bảng điểm
• Phải nộp bảng điểm có bao gồm kết quả học tập của học kỳ cuối cùng.
• Đối với bảng điểm không được cấp bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, cần nộp bản dịch công chứng sang 

tiếng Hàn hoặc tiếng Anh (bản gốc công chứng).
• Phải có thông tin về số tín chỉ và điểm số của từng môn hoặc điểm trung bình
• Chỉ công nhận các tài liệu được cấp hoặc công chứng trong vòng 3 tháng tính từ hạn chót nộp hồ sơ.

1.Quốc tịch: Cả cha mẹ và học sinh đều là người nước ngoài có quốc tịch nước ngoài.
• Nếu bản thân hoặc cha mẹ có quốc tịch Hàn Quốc trong số các quốc tịch (đa quốc tịch), thì không đủ điều kiện đăng ký.
• Trường hợp cả cha mẹ và học sinh đều đã có quốc tịch nước ngoài trước khi học sinh bắt đầu chương trình giáo dục trung

học phổ thông thì được công nhận (cần nộp tài liệu chứng minh ngày cấp quốc tịch nước ngoài).
• Trong trường hợp cha mẹ ly hôn/tái hôn hoặc qua đời khiến việc nộp giấy tờ về quan hệ gia đình gặp khó khăn, bắt buộc

phải nộp tài liệu chứng minh (tài liệu do cơ quan chính phủ hoặc tổ chức công lập cấp).
※ Ví dụ: Giấy chứng nhận ly hôn (đối với công dân Trung Quốc, có thể nộp Thỏa thuận ly hôn), Giấy chứng nhận cha/mẹ

đơn thân, Giấy chứng tử, v.v.



5. Giấy tờ chứng minh quốc tịch của bản thân và cha mẹ [Bắt buộc nộp cả ① + ②]

① Bản sao màu hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (CMND) của bản thân và cha mẹ.
② Giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình của bản thân và cha mẹ (Bản gốc hoặc bản công chứng).

- Các nước ngoài Trung Quốc: Nộp Giấy chứng nhận quan hệ gia đình hoặc Giấy khai sinh.
- Trung Quốc: Nộp Sổ hộ khẩu (trong trường hợp cha mẹ và ứng viên chưa tách hộ) hoặc Giấy chứng nhận quan hệ thân 

nhân.
※ Nếu không thể nộp giấy tờ do cha mẹ ly hôn, qua đời, v.v., bắt buộc phải nộp tài liệu chứng minh sự việc do cơ quan 
chính phủ cấp.

6. Đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh thì cần phải có bản dịch tiếng Hàn có
công chứng.

7. Tất cả các tài liệu chỉ được chấp nhận nếu được cấp/công chứng trong vòng 3 tháng kể
từ thời hạn nộp.

Nơi nộp đơn

Tình trạng 
đăng ký

Hồ sơ 

Cách đăng  ký 

Chú ý

Thời gian 
đăng ký

Văn phòng Hợp tác quốc tế trường Đại
học Chosun

Đại sứ quán Hàn Quốc tại nước sở tại

Đổi sang visa D-2
(Ví dụ: D-4→D-2

Cấp thị thực D-2 mới

Tháng 7 / 2025
Tháng 7/2025

(Hồ sơ xin visa sẽ được gửi sau khi đóng học phí và nộp 
đầy đủ hồ sơ)

Đơn đăng ký, bản sao hộ chiếu, 1 ảnh thẻ, thư 
nhập học tiêu chuẩn, xác nhận đóng học phí, hồ 
sơ chứng minh trình độ học vấn cao nhất, chứng 
minh tài chính, chứng chỉ và bảng điểm đào tạo 

tiếng Hàn, bằng chứng cư trú , v.v. 

Đơn đăng ký, hộ chiếu, 1 ảnh thẻ, thư nhập học 
tiêu chuẩn, giấy tờ chứng minh khả năng tài 

chính, v.v.
(Cần kiểm tra trên website của lãnh sự quán 

Hàn Quốc tại nước sở tại)

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, mang hồ sơ hoàn 
thiện tớ Đại sứ quán Hàn Quốc tại nước sở tại

Cần phải nộp đơn trước khi hết thời gian lưu 
trú (trước khi bắt đầu học kỳ)

Việc thay đổi thị thực mất khoảng 5 đến 8 
tuần.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, mang hồ sơ hoàn 
thiện tới Văn phòng hợp tác quốc tế

Yêu cầu đăng ký người nước ngoài 
sau khi vào Hàn Quốc

※ Trong trường hợp có vấn đề về việc cấp visa bị trì hoãn, từ chối, v.v., trách nhiệm sẽ thuộc về cá nhân. 
※ Sau khi thanh toán học phí, nếu không thể nhập học, bạn phải nộp đơn từ bỏ đăng ký trước ngày 22 tháng 8 năm 2025 (thứ 

Sáu) để có thể hoàn lại toàn bộ học phí.

Hồ sơ phía Hàn Quốc Hồ sơ tại nước sở tạiPhân loại

9

6 Thông tin visa sau 
khi trúng tuyển
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7 Các Đại học (khoa) tuyển sinh

Đại học Khoa
Sinh viên 

mới 
Sinh viên chuyển 

tiếp Ghi chú
Năm 1 Năm 2 Năm 3

Đại học Nhân 
văn toàn cầu

Khoa Ngôn ngữ và Văn 
học Hàn Quốc ●

Chuyên ngành Ngôn ngữ và 
Văn học Hàn Quốc

○ ○ ○

Chuyên ngành Giáo dục tiếng 
Hàn

○

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh ○ ○ ○

Khoa Lịch sử và Văn hóa ○ ○ ○

Khoa Sáng tác Văn học và Nghệ thuật ○ ○ ○

Khoa Ngôn ngữ Nhật ○ ○ ○

Khoa Ngôn ngữ và Văn 
hóa Châu Á●

Chuyên ngành tiếng Ả Rập ○ ○ ○

Chuyên ngành Nghiên cứu 
Ngôn ngữ và Văn hóa 
Trung Quốc

○ ○ ○

Chuyên ngành triết học ○ ○ ○

Khoa Ngôn ngữ và Văn 
hóa Châu Âu●

Chuyên ngành Nghiên cứu 
Ngôn ngữ và Văn hóa Đức

○ ○ ○

Chuyên ngành tiếng Nga ○ ○ ○

Tây Ban Nha Trung và Nam 
Mỹ 

○ ○ ○

Khoa Truyền thông Kinh doanh Toàn cầu ○ ○ ○

Khoa Kế hoạch và Công 
diễn Văn hóa K-culture

○ ○ ○

Đại học Khoa 
học tự nhiên và 

sức khỏe
cộng đồng

Khoa học tự nhiên●

Khoa Thống kê Máy tính ○ ○ ○

Khoa Hóa học bán dẫn ○ ○ ○

Khoa Khoa học Đời sống ○ ○ ○

Khoa Khoa học Y sinh ○ ○ ○

Khoa Khoa học Toán học 
tổng hợp

○
○ ○

Khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng ○ ○ ○

Khoa Hành chính cảnh sát ○ ○ ○

Khoa Tâm lý Tư vấn ○ ○ ○

Khoa trị liệu nghề nghiệp ○ ○ ○

Khoa Phòng chống cháy nổ và thiên tai ○ ○ ○

Đại học Luật và 
Xã hội

Khoa Luật ○ ○ ○

Khoa Luật Công chức ○ ○ ○

Phòng Hành chính công và 
Phúc lợi●

Chuyên ngành hành chính 
công

○ ○ ○

Chuyên ngành phúc lợi xã 
hội

○ ○ ○

Khoa Khoa học Chính trị và Ngoại giao ○ ○ ○

Khoa Truyền thông ○ ○ ○

Đại học Kinh tế, 
thương mại

Khoa Quản trị Kinh doanh ○ ○ ○

Khoa Kinh tế ○ ○ ○

Khoa Thương mại ○ ○ ○



Đại học Khoa 

Sinh 
viên 
mới

Sinh viên chuyển tiếp
Ghi chú

Năm 1 Năm 2 Năm 3

Đại học khối
Kỹ thuật

Khoa Xây dựng ○ ○ ○

Khoa Kỹ thuật Kiến trúc★ ○ ○ ○

Khoa Kiến trúc (5 năm) ○ ○ ○ Portfolio

Khoa Cơ khí ○ ○ ○

Khoa Kỹ thuật hàng không vũ trụ ○ ○ ○

Khoa Hàng hải và Kỹ thuật Hàng hải ○ ○ ○

Khoa Kỹ thuật sinh hóa ○ ○ ○

Khoa Kỹ thuật Vật liệu Mới ○ ○ ○

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp★ ○ ○ ○

Khoa Kỹ thuật Điện ○ ○ ○

Khoa Kỹ thuật Công nghệ Quang học★ ○ ○ ○

Khoa Kỹ thuật Môi trường ○ ○ ○

Khoa Kỹ thuật hạt nhân ○ ○ ○

Khoa Hàn và Nối Khoa học và Kỹ thuật ○ ○ ○

Khoa Kỹ thuật Năng lượng Tiên tiến ○ ○ ○

Đại học CNTT 
tổng hợp

Khoa Kỹ thuật Điện tử ○ ○ ○

Khoa phần mềm AI●

Chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính ○ ○ ○

Chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền 
thông

○ ○ ○

Kỹ sư bảo mật thông tin ○ ○ ○

Chuyên ngành Kỹ thuật trí tuệ nhân tạo ○ ○ ○

Chuyên ngành SW di động ○

Đại học
Mỹ thuật

Khoa Hội Họa●
Chuyên ngành hội họa phương Tây ○ ○ ○ Portfolio tác phẩm nghệ thuật, 

kế hoạch nghiên cứuChuyên ngành hội họa Hàn Quốc ○ ○ ○

Nội dung Văn hóa ●

Chuyên ngành Tạo hình đa phương tiện 
đương đại

○ ○ ○

Chuyên ngành thiết kế nội thất và gốm sứ ○ ○ ○

Chuyên ngành giám tuyển văn hóa thị giác ○ ○ ○

Khoa Thiết kế phong cách 
sống ●

Chuyên ngành thiết kế nội thất ○ ○ ○
Portfolio

Chuyên ngành Thiết kế Thời trang/Dệt may ○ ○ ○

Khoa thiết kế thị giác ○ ○ ○ Portfolio

Khoa Kỹ thuật thiết kế ○ ○ ○ Portfolio tác phẩm nghệ thuật 
(Phỏng vấn nội bộ) 

Khoa Thiết kế truyện tranh và Anime ○ ○ ○

Portfolio 10 tác phẩm
(Được sáng tác trong vòng 2 
năm gần đây) hoặc thi thực 
hành 3 tiếng sau đó phỏng 
vấn

Đại học Giáo 
dục Thể chất

Khoa Giáo dục thể chất ○ ○ ○ Tiến hành phỏng vấn nội bộ 
của khoa

Công nghiệp thể thao ○ ○ ○ Tiến hành phỏng vấn nội bộ 
của khoa

Khoa Taekwondo ○ ○ ○ Ưu tiên người có đai đen  sơ 
cấp/chính thức

Khoa biểu diễn nghệ thuật và múa ○ ○ ○

Đại học Toàn 
cầu Khoa Toàn cầu ●

Thương mại quốc tế ○

Kinh doanh toàn cầu ○

Lên kế hoạch biểu diễn K-văn hoá ○

K-Thể thao & Múa ○

Kỹ thuật ○

K-Healthcare ○

11

※ 「●」: Sau khi nhập học với tư cách là sinh viên đại học năm thứ nhất, chuyên ngành cụ thể sẽ được chỉ định bắt đầu từ năm thứ hai.
「★」: Đơn vị tuyển dụng đánh giá chứng nhận giáo dục kỹ thuật

※ Sinh viên chuyển sang Khoa Kiến trúc (chương trình 5 năm) phải nộp danh mục các khóa học chính đã hoàn thành tại trường đại học trước đây của họ (bao gồm kế hoạch 
khóa học, bài tập, v.v. để xác nhận nội dung khóa học) cho Cơ quan Chứng nhận Quốc tế về Giáo dục Kiến trúc và Hội đồng Kiểm định Giáo dục Kiến trúc Hàn Quốc (KAAB). ) Để 
hoàn thành các khóa học tiên quyết và các khóa học cấp chứng chỉ bắt buộc được cung cấp ở các lớp thấp hơn [năm 1 và năm 2] theo chương trình cấp chứng chỉ, có thể vượt 
quá các học kỳ còn lại (6 học kỳ) sau khi chuyển tiếp.
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9

Học phí

Học bổng 

※ Học phí áp dụng cho học kỳ 1 năm 2025 và có thể thay đổi
※ Khoa toàn cầu, khi lựa chọn chuyên ngành cụ thể vào năm 2, học phí sẽ khác nhau tùy theo khối ngành 
※ Học phí thanh toán mỗi học kỳ , cả sinh viên mới lẫn sinh viên đang theo học đều phải hoàn tất thanh toán trong 1 lần.

※ Học bổng áp dụng cho học kỳ 1 năm 2025 và có thể thay đổi
※ Học bổng dành cho sinh viên thuộc diện tuyển sinh đặc biệt cho du học sinh, và chế độ học bổng khác nhau tùy theo hình thức nhập học 
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12 Học phí

Đại học (khoa) hoặc trường trực thuộc Học kỳ đầu tiên Từ học kỳ thứ hai

Khoa học Xã hội/Nhân văn, Khoa Truyền thông 3.151.800 3.025.000

Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Giáo dục Thể chất 3.667.800 3.541.000

Cao đẳng Kỹ thuật, CNTT tổng hợp, Nghệ thuật 4.181.800 4.055.000

Phân loại Loại học Điều kiện Mức học bổng Chú thích

Sinh viên năm 1 Học bổng đầu 
vào 

TOPIK cấp 4 Toàn bộ học phí 
Chỉ áp dụng cho kỳ 
đầu tiên nhập học

TOPIK cấp 3 1/2 học phí

CSU-TOPIK 1/3 học phí 

Sinh viên đang 
theo học 

Học bổng thành 
tích 

Điểm trung bình học kỳ 
trước từ 4,2 trở lên Toàn bộ học phí

Học bổng không 
áp dụng đối với 

sinh viên học quá 
kỳ

Điểm trung bình học kỳ 
trước từ 3,8 tới dưới 4,2 1/2 học phí

Điểm trung bình học kỳ 
trước đạt từ 3,5 tới dưới 

3,8.
1/3 học phí

Điểm trung bình học kỳ 
trước 3,0 tới dưới 3,5 1/4 học phí

Học bổng TOPIK TOPIK cấp 4 trở lên 500.000 won

Thời gian đăng ký 
và mức chi trả học 
bổng có thể khác 
nhau trong mỗi 

học kỳ



10 Những mục cần 
lưu ý

Tín chỉ hoàn 
thành

Phân loại

Khoa thông thường 

Khoa Luật và Xã hội, Khoa Luật, CNTT 

130 tín chỉ

Khoa Kiến trúc, Chuyên ngành Kiến trúc (Hệ 5 năm)

140 tín chỉ

160 tín chỉ

1. Ngày khai giảng: 2025. 9. 1.(Thứ hai)

2. Định hướng: 2025. 9. 1.(Thứ hai) 09:30 Dự kiến 

※ Tất cả sinh viên mới đều phải tham dự vì thông tin đăng ký khóa học, học tập và các thông tin liên quan 
đến vấn đề visa sẽ được hướng dẫn trong buổi định hướng.

1) Thời gian: 2 tuần trước khi bắt đầu mỗi học kỳ (lịch cụ thể được thông báo vào từng học kỳ)
2) Đăng ký qua hệ thống của trường
3) Tín chỉ đăng ký: Ít nhất 17 đến 19 tín chỉ mỗi học kỳ

3. Đăng ký môn học

4. Số tín chỉ tốt nghiệp 

5. Điều kiện tốt nghiệp 

6. Bảo hiểm y tế quốc dân 

■ Khoa Toàn cầu: Hoàn thành số tín chỉ yêu cầu 
■ Khoa còn lại :
1) Đạt TOPIK cấp 4 trở lên (cấp 5 trở lên đối với khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc)
2) Trong năm đầu tiên sau khi nhập học, sinh viên phải hoàn thành ít nhất 6 tín chỉ của các môn học tiếng Hàn riêng 
dành cho sinh viên quốc tế.
3) Mỗi khoa có số tín chỉ và yêu cầu tốt nghiệp khác nhau, vì vậy sau khi nhập học học sinh cần kiểm tra lại tại Văn 
phòng khoa theo học.

1) Ngày đăng ký: Đăng ký tự động khi đăng ký người nước ngoài
- Không thể đăng ký cho đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký người nước ngoài. Vì vậy, nếu trong trường hợp cần 

sử dụng bệnh viện trước khi hoàn tất đăng ký bảo hiểm y tế quốc dân hoặc vì lý do an toàn, khuyến khích 
đăng ký bảo hiểm riêng

2) Chi phí hàng tháng : 76,390 won
- Số tiền trên được tính theo mức năm 2025 và có thể tăng trong tương lai
- Nếu lưu trú tại Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên , bạn sẽ được tự động đăng ký bảo hiểm từ ngày đăng ký thẻ 

người nước ngoài
3) Phương thức thanh toán: Hóa đơn sẽ được gửi đến địa chỉ của bạn, thanh toán sau khi kiểm tra số tiền và số 
tài khoản trên hóa đơn

※ Để biết thông tin liên quan đến các khoa và chuyên ngành khác, vui lòng tham khảo trang web của trường
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Khoa Toàn cầu 110 tín chỉ



11 Ký túc xá

1.

4. Thông tin ký túc xá

2.

3.

Sinh viên mới nhập học có thể ở trong ký túc xá hoặc bên ngoài (không thể thay đổi sau khi nộp hồ sơ/đăng ký)

* Lệ phí ký túc xá trên là mức phí cho học kỳ 1 năm học 2025, có thể thay đổi tùy theo tình hình của trường.
Một người có thể đăng ký phòng đôi (phải trả tiền cho toàn phòng)

* Green Village có thể nấu ăn cá nhân, trong khi Baekhak Hall và Global House yêu cầu phải chọn ít nhất một bữa ăn bắt 
buộc, nếu không sẽ không thể đăng ký ở ký túc

*

* Quy trình đăng ký
- Chọn ký túc xá khi điền đơn đăng ký nhập học → Đến văn phòng hành chính tầng 1 của ký túc xá trong (trước) thời gian 
nhận phòng → Nhận chìa khóa phòng và ga bọc nệm → Vào phòng
- Quy cách nệm: Bạn có thể sử dụng ga bọc nệm do ký túc xá cung cấp hoặc ga bọc nệm của bản thân.
1) Kích thước Baekhakhaksa : 195cm × 99cm × 22cm
2) Kích thước Global House: 198cm × 98cm × 21cm

* Liên hệ
- 062-608-5961 ( Baekhakhaksa - Nam ) / 062-608-5952 ( Baekhakhaksa - Nữ)
- 062-608-5155~6 (Global House ) / 062-608-5000 ( Green Village )

* Đồ dùng cần chuẩn bị
- CMND, đệm trải giường (không dùng chần bông/một lớp), chăn, gối, đồ vệ sinh cá nhân, móc treo, dép, v.v.
- Tham khảo trang web của ký túc xá để biết các vật dụng bị cấm mang vào ký túc xá.

(https://u.chosun.ac.kr/csu/HT6g9158OZ/ul.do)
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Sinh viên ở ký túc xá phải thực hiện kiểm tra sức khỏe bắt buộc, và những người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc 
bệnh liên quan đến thần kinh sẽ bị yêu cầu rời khỏi ký túc xá.

Gửi kết quả <Chẩn đoán bệnh lao> khi vào ở ký túc xá.

- Khi xin visa, bản sao chẩn đoán bệnh lao (tiếng Anh) trong kết quả khám sức khỏe cũng được chấp nhận.

Ký túc xá Chi phí 
Bắt buộc ăn tại nhà ăn ký túc xá

Ghi chúMỗi ngày 1 bữa
(75 bữa)

Mỗi ngày 2 bữa
(150 bữa)

Ký túc xá Baekhak

Phòng 2 
người 796,000 won

300,000 won 
(4,000 won 

1 bữa )

555,000 won
(3.700 won mỗi 

bữa)

Nhà vệ sinh, phòng tắm công cộng
- Hệ thống làm mát/sưởi ấm kiểu trầnPhòng 1 

người 1,194,000 won

Global House

Phòng 2 
người 935,000 won

- Nhà vệ sinh và phòng tắm trong mỗi phòng

- Hệ thống làm mát/sưởi ấm kiểu trần
Phòng 1 
người 1,402,000 won

Green village (Nam) Phòng 2 
người 796,000 won Nhà vệ sinh và phòng tắm trong mỗi 

phòng

Green village (Nữ) Phòng 2 
người 796,000 won Nhà vệ sinh và phòng tắm trong mỗi 

phòng

Việc đăng ký ký túc xá được thực hiện theo hình thức nộp hồ sơ theo thứ tự ưu tiên, nếu vượt quá số lượng người có 
thể tiếp nhận, sẽ không thể đăng ký 

https://u.chosun.ac.kr/csu/HT6g9158OZ/ul.do)


12 Lưu ý

Những lưu ý khi nộp hồ sơ

3. Sau khi nhập học, việc chuyển ngành bị hạn chế, vì vậy hãy xem xét kỹ ngành bạn đăng ký.

2. Cần kiểm tra chính xác yêu cầu tuyển sinh, ngành học và việc đăng ký ký túc xá. Mọi sự thay đổi sẽ không được thực hiện sau thời gian tiếp 
nhận hồ sơ (Trong thời gian tiếp nhận hồ sơ, có thể thay đổi ngành học).

1. Để hoàn thành việc đăng ký, tất cả các thông tin phải được điền đầy đủ trước thời gian kết thúc tiếp nhận hồ sơ, và các giấy tờ thực tế 
phải được gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
※ Khi nộp hồ sơ trực tuyến, cần gửi bản gốc bằng tiếng Hàn/tiếng Anh hoặc bản dịch công chứng, quét màu và gửi dưới dạng tệp PDF, và tất 
cả các tài liệu, bao gồm đơn đăng ký trực tuyến, phải được nộp qua bưu điện hoặc trực tiếp.

4. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký trong cùng một thời gian nộp đơn, các đơn đăng ký trước sẽ bị hủy và chỉ giữ lại đơn đăng ký cuối 
cùng.

15

5. Người nộp đơn phải nhập thông tin email và số điện thoại của chính mình, mọi bất lợi do nhập sai hoặc nhập thông tin của người khác sẽ 
thuộc về người nộp đơn.
6. Nếu nộp bản sao, bạn phải nộp bản gốc trong thời hạn quy định. Có thể có những bất lợi trong quá trình xét hồ sơ nếu bản sao khác với 
bản gốc.

7. Các câu hỏi liên quan đến việc xác nhận các tài liệu bưu điện đã đến sẽ không được tiếp nhận và mọi hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại.



Lưu ý dành cho ứng viên 
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1.Nếu sinh viên dự kiến tốt nghiệp không đạt được bằng cấp cần thiết trước ngày nhập học vào trường, ứng viên đó 

sẽ không được nhập học.

2. Nếu sinh viên dự kiến tốt nghiệp thì cần phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp cuối cùng (nếu không nộp, kết quả 

tuyển sinh sẽ bị hủy).

3. Việc không nộp tất cả các tài liệu đăng ký (bao gồm cả chứng chỉ trình độ ngôn ngữ) trong thời hạn nộp sẽ bị loại.

4. Nếu gửi tài liệu sai, viết thông tin sai hoặc bị phát hiện không đủ trình độ học vấn (trường đại học trái phép ở quốc 

gia liên quan), sẽ bị loại và việc nhập học sẽ bị hủy.

5. Các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu nếu cần thiết trong quá trình sàng lọc và việc không nộp các tài liệu cần 

thiết sẽ dẫn đến việc bị loại.

6. Các tài liệu viết bằng ngôn ngữ khác tiếng Hàn hoặc tiếng Anh phải nộp kèm bản dịch có công chứng.

7. Để biết thông tin liên quan đến chứng nhận như Apostille/xác nhận lãnh sự/báo cáo chứng nhận mạng lưới trường 

học, hãy liên hệ với tổ chức liên quan và chuẩn bị hồ sơ đăng ký.

8. Tất cả các tài liệu đã nộp sẽ không được trả lại, vì vậy vui lòng chuẩn bị tài liệu bổ sung cho việc xin thị thực (visa) 

sau này.

9. Không thay đổi chuyên ngành trong một năm sau khi nhập học, không nghỉ học trong học kỳ đầu tiên.

10. Sinh viên quốc tế phải đạt TOPIK cấp 4 trở lên (nộp bảng điểm cho Văn phòng Hợp tác quốc tế) trước khi tốt 

nghiệp để đủ điều kiện tốt nghiệp (tuy nhiên đối với Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc cần trình độ TOPIK cấp 5 

trở lên)

※ Trong năm đầu tiên sau khi nhập học, sinh viên phải hoàn thành ít nhất 6 tín chỉ của các môn học tiếng Hàn riêng 

dành cho sinh viên quốc tế.

※ Tín chỉ tốt nghiệp và các yêu cầu tốt nghiệp khác của mỗi khoa (khoa) là khác nhau, vì vậy sinh viên nên kiểm tra với 

văn phòng khoa sau khi nhập học.

11. “Giấy chứng nhận nhập học” sẽ chỉ được gửi qua đường bưu điện cho những ứng viên đã nộp học phí trong thời 

gian đăng ký – Trong trường hợp không thanh toán học phí, kết quả nhập học sẽ bị hủy bỏ

12. Sau khi đóng học phí, nếu bạn yêu cầu hoàn lại học phí do hủy nhập học thì bạn sẽ phải chịu các khoản phí hoàn 

trả.

13. Ngay cả khi giấy nhập học tiêu chuẩn đã được cấp, nếu thị thực du học (visa) không được cấp hoặc gia hạn (thay 

đổi) bởi đại sứ quán (lãnh sự quán) Hàn Quốc tại quốc gia liên quan hoặc văn phòng nhập cư địa phương, việc nhập 

học sẽ bị hủy.

14. Ứng viên đã được nhận vào hai trường đại học trở lên chỉ được đăng ký tại một trường đại học; nếu vi phạm điều 

này, việc chấp nhận hoặc nhập học sẽ bị hủy bỏ.

15. Lịch tuyển chọn và khoa tuyển sinh có thể thay đổi, nếu thay đổi sẽ thông báo sau.

16. Những vấn đề không được nêu trong hướng dẫn tuyển sinh sẽ tuân theo các quy định và hướng dẫn của Đại học 

Chosun, và các vấn đề khác sẽ tuân theo quyết định của Ủy ban Quốc tế và Văn phòng Hợp tác Quốc tế của trường.

17. Hướng dẫn áp dụng này được viết bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Mông Cổ. Trong 

trường hợp có sự khác biệt về cách giải thích, nội dung viết bằng tiếng Hàn sẽ được sử dụng làm tiêu chuẩn.
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0

[Phụ lục 1] Giấy  xác  nhận  của  người dịch  (Translator Confirmation)
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